
V/v Mời báo giá mua hàng hóa, vật rẻ mau  

hỏng của bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 

           

    

                      

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Các Công ty / Đơn vị cung cấp dịch vụ 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu: “Mua hàng hóa, vật rẻ mau hỏng của bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên 

Quang”. Với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng 

Hành chính - Quản trị 

- Ông : Hứa Văn Cung 

- Chức vụ: Nhân viên phòng hành chính. 

- Số điện thoại: 0352.261.669 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên 

Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 12 tháng 02 năm 2025 đến  

trước 16h00 ngày 17 tháng 02 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 12 

tháng 02 năm 2025.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

     

 SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 

       BỆNH VIỆN ĐA KHOA TUYÊN QUANG 

 

               Số:       /TMBG - BVĐK 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 02 năm 2025 



1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ yêu cầu báo giá 

(Danh mục chi tiết kèm theo) 

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 

44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang. 

3. Thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ:  

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư 

nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.  

Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng. 

5. Các thông tin khác (nếu có):  

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./. 

     

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu VT; (HCQT) 

 

GIÁM ĐỐC 

 Nguyễn Hưng Đạo 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1 

(Kèm theo thư mời       /TM-BVTQ ngày 12 tháng 02 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang) 

Số TT 

Tên nguyên liệu, vật liệu, 

công cụ, dụng cụ, sản 

phẩm hàng hàng hoá 

Quy cách,  

phẩm chất 

Hãng/ 

 nước sản 

xuất 

Đơn 

vị tính 

Số 

 lượng 
Ghi chú 

I Khoa, phòng           

1  Điện thoại di động 4G 
Điện thoại: Masstel Izi 15 4G 

Màu sắc: Đen 
Trung Quốc Cái 2 

Ngoại thần kinh 1 

máy bàn,1 máy tư 

vấn 

2 Bàn máy tính 
KT:1,2x0,6x0,75cm;  

Chất liệu gỗ công nghiệp Melanin 
Việt Nam Cái 3 

Nội tim mạch, phục 

 hồi chức năng, 

dược  

3 Chăn lông 2 kg 

Mềm mịn mền nỉ lông thỏ siêu ấm 

 cao cấp không rụng lông, Chăn Lông 

Thỏ COCO Siêu ấm3x2m nặng 2kg 

Việt Nam Cái 20 Cấp cứu 

4 Đệm 1 mét nhân viên 

Ga chống thấm Cotton kháng 

 khuẩn Cao Cấp,Nệm 5-30cm Kích 

Thước 1M 

Việt Nam Cái 3 Nội A 

5 Đệm nhân viên 

KT:chiều ngang 120cm, chiều dài 

200cm; được làm từ các sợi bông tự 

nhiên ép chặt, thân thiện với môi 

trường và không gây kích ứng da, an 

toàn  

Việt Nam Cái 1 Tâm thần kinh 

6 Đệm và ga Cho giường 1,2 mét Việt Nam Bộ 1 Tổ xe hành chính  



7 Điện thoại bàn 

Panasonic KX-TS500; 

 KT: 96mm x 150mm x 200mm 

(HxWxD) 

Việt Nam Cái 4 

HH1,Nội tổng hợp 

1, 

 hồi sức 1, GPBTB1 

8 Ga giường nhân viên 1 Mét vải thô hoa Việt Nam Cái 8 Khám bệnh 

9 Ga giường nhân viên 1,2 x 2 mét Vải thô hoa Việt Nam Cái 6 
Tâm thần kinh2, 

TM4 

10 Ghế lưới Tundo 

GL342 cao cấp khung nhựa  

bọc vải lưới, đệm nhựa bọc vải lưới 

chịu lực. Ghế có khả năng điều chỉnh 

độ cao và độ ngả tựa. Tay chữ T có 

thể tăng, giảm 

Việt Nam Cái 2 
Kế toán 1, phục hồi  

chức năng 1 

11 Màn nhân viên KT: 1,2 mét Việt Nam Cái 4 Khám bệnh 

12 Máy tính cầm tay casio JS20B LD Việt Nhật Cái 2 Kế toán 

13 Tủ sắt 2 cánh 6 ngăn để đồ 

Xám sáng ; Chất liệu: Sắt sơn tĩnh 

điện 

; Kích thước: W619 x S450 x 

H1830mm 

Việt Nam Cái 1 Cấp cứu 

14 Ghế đẩu tròn xoay nâng 

Mặt ngồi đường kính 30cm; 

Piston nâng hạ 44cm-55cm; Màu sắc: 

đen, đỏ, xanh; Chất liệu: mặt da công 

nghiệp 

Phú Mỹ-Việt 

Nam 
Cái 5 Hóa sinh vi sinh 

II Phòng DV theo yêu cầu           



1 
Bộ chống giật của bình nóng 

lạnh 

 Điện áp hoạt động: 230V; Dòng rò 

tác động 15mA  

 

 ARISTON- 

Việt Nam 

Cái 1 Nội tiêu hóa 

2 Giấy vệ sinh công nghiệp  

Nano loại lớn 700g, giấy 2 lớp dày 

dặn, không vụn giấy, an toàn khi sử 

dụng 

An Khang 

-Việt Nam 
Cuộn 215 

Nội tiêu hóa 100, 

ngoại chấn thương 

50, ngoại tổng hợp 

50, cấp cứu 15 

3 Tủ sắt locker 2 cánh 2 tầng  

Kích thước: Cao1830 * Rộng378 * 

Sâu450 mm.  

Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 tầng cánh mở 

Hòa Phát 

-Việt Nam 
Cái 1 Cấp cứu 

4 Tivi 32 inch tự nguyện UA32T4202 
DAICHI 

-Việt Nam 
Cái 1 Cấp cứu 

5 
Giường chăm bệnh 

 nhân dạng gấp 

Chất liệu OROMI; 

 Model: A01-I/FKC-1; KT: Cáoo 

42cm, dài 190cm, rộng 48cm; tựa tay 

cao 60cm so với mặt đất; Chất liệu 

khung: Sắt sơn tĩnh điện; Chất liệu 

đệm: Mút bọc da; có 6 bánh xe bằng 

thép 

Việt Nam 

 tiêu chuẩn Nhật 

bản 

Cái 10 Khoa phụ sản 

6 
Vòi nước máy lọc nước nóng  

và lạnh 

Vòi gạt máy lọc nước RO 

 được làm từ vật liệu Inox 304 mạ 

crom và inox 201 là loại Inox không 

rỉ, an toàn cho sức khỏe 

Kangaroo 

- Việt Nam 
Cái 1 Khoa nội tiêu hóa 
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